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Bản tóm tắt cho quý 4 năm 2023 có thể chỉ là “sự kỳ vọng về các quỹ ETF khiến thị trường tiền điện tử trở nên điên cuồng”, kh i tâm lý thị trường trở nên lạc quan hơn với mỗi báo cáo 

mới cho thấy chúng ta đang tiến gần hơn đến việc các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ được chấp thuận. Chỉ trong quý 4, t ổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 55% từ 

1,1 nghìn tỷ USD lên 1,6 nghìn tỷ USD, với giá Bitcoin tăng từ 27 nghìn USD lên 42 nghìn USD. Trong cả năm 2023, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng hơn gấp đôi so với 832 

tỷ USD vào đầu năm, dẫn đầu là sự hồi sinh vượt bậc của Bitcoin (2,6 lần). Sau bi kịch và ảm đạm của năm 2022, có thể nói năm 2023 là một năm phục hồi mạnh mẽ của ngành.

Nhìn lại các sự kiện đáng chú ý trong năm cho thấy tiền điện tử gặp nhiều khó khăn với cơ quan thực thi pháp luật. Có rất nhi ều vụ kiện, bắt giữ, kết án, dàn xếp và thủ tục phá sản 

vào năm 2023, được thúc đẩy bởi khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của Binance với chính quyền Hoa Kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, hầu h ết các trường hợp này đã được giải quyết hoặc sắp 

kết thúc, hy vọng chúng ta cũng có thể bước sang trang mới và bỏ qua những sai lầm của chu kỳ trước…

… bởi vì ngày nay có rất nhiều điều thú vị về tiền điện tử khi những phát triển thú vị mới xuất hiện! Các dự án đã được xây d ựng trên khắp thị trường giá xuống và đang cho thấy

những thành quả lao động của họ. Hệ sinh thái Ethereum và EVM đã chứng kiến sự bùng nổ của Layer 2 tìm cách mở rộng quy mô máy tính thế giới. Mặc dù chúng tôi chỉ bắt đầu với 

các bản tổng hợp mang tính lạc quan hoặc không dựa trên kiến thức, nhưng những cải tiến kỹ thuật mới đã mang đến những khả năng khác như mô-đun hóa và song song hóa, 

mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng và các nhà phát triển. Trong khi cơ sở hạ tầng tiếp tục phát triển, trọng tâm hiện chuyển sang xây dựng các dApp có thể hỗ trợ làn sóng

người dùng tiếp theo sử dụng tiền điện tử.

Sau khi phần lớn bị xóa sổ sau sự sụp đổ của FTX, hệ sinh thái Solana đã trỗi dậy từ đống tro tàn vào năm 2023 để thách thức 

mạnh mẽ sự thống trị của EVM. Các bản nâng cấp đã cải thiện tính ổn định của mạng cơ sở và các dự án của nó hiện đang thể 

hiện những lợi thế của chuỗi nguyên khối có hiệu suất cao với mức phí rẻ. Người dùng lâu dài cũng đang được thưởng airdrop từ

các dự án hệ sinh thái, thu hút nhiều sự chú ý và hoạt động hơn. Solana có rất nhiều động lực cho đến năm 2024 và sẽ rất thú vị 

khi xem các nhóm vận dụng động lực đó như thế nào để xây dựng một cộng đồng và hệ sinh thái bền vững.

Chúng tôi quay trở lại với Bitcoin vì ngoài câu chuyện ETF, thật khó để bỏ qua việc tạo ra Inscriptions, lần đầu tiên được tiên 

phong bởi Ordinals, nhưng hiện đã phát triển thành một loạt các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau để phát hành mã thông báo có 

thể thay thế và NFT. Mặc dù chúng tôi chưa thấy nhiều tiện ích từ các dự án này, nhưng cải tiến mới này chắc chắn đã làm cho 

chuỗi khối Bitcoin trở thành một hệ sinh thái phong phú hơn (và cũng làm phong phú thêm cho các thợ đào trong quá trình này).

Các dòng chữ cũng đã khơi dậy lại cuộc trò chuyện xung quanh việc mở rộng quy mô Bitcoin, với các chuỗi ổ đĩa và Layer 2 

phong phú hơn hiện đang được thảo luận tích cực.

Thật không may, không phải mọi thứ đều trải đầy hoa hồng. Thị trường NFT đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay, bị ảnh 

hưởng cả về giá sàn và khối lượng giao dịch. Nhiều dự án được gọi là bộ sưu tập blue chip đã không giữ được mức định giá của 

mình và phải điều chỉnh hoặc thu hẹp đáng kể tham vọng của mình. Với sự tích cực quay trở lại với tiền điện tử, hy vọng điều này

sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động hơn nhằm mở rộng khả năng của các trường hợp sử dụng được xây dựng trên NFT.

Về phía CoinGecko , chúng tôi vẫn tập trung cao độ vào việc thực hiện các mục tiêu của mình trên các dòng sản phẩm chính của 

mình - CoinGecko, GeckoTerminal và API. Cho đến nay, năm 2024 có vẻ đang tăng trưởng và chúng tôi rất nóng lòng muốn chia 

sẻ thêm về những gì chúng tôi đang làm trong tương lai gần. Đã, đang và sẽ luôn như vậy!



CoinGecko 2023 Annual Crypto Industry Report

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

3



CoinGecko 2023 Annual Crypto Industry Report

$0B

$50B

$100B

$150B

$200B

$250B

$300B

$350B

$400B

$0.0T

$0.2T

$0.4T

$0.6T

$0.8T

$1.0T

$1.2T

$1.4T

$1.6T

$1.8T

$2.0T

Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23

Total Volume Traded Total Market Cap Trendline (Total Market Cap)

4

Tổng quan về thị trường giao ngay năm 2023
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2023 từ 829 tỷ USD lên 1,72 
nghìn tỷ USD, với 70% lợi nhuận đến từ quý 4

Vốn hóa thị trường

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 
108% (+$869 tỷ) vào năm 2023, bất chấp những 
kỳ vọng trước đó về điều kiện kinh tế vĩ mô đầy 
thách thức. Chỉ riêng trong Q4 năm 2023, tổng 
vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 
+54,3%, tương đương 607 tỷ USD về mặt tuyệt 
đối.

Khối lượng giao dịch trung bình trong Q4 
đạt 75,1 tỷ USD, tăng 91,9% theo quý . Tuy 
nhiên, khối lượng giao dịch tổng thể năm 
2023 ở mức 58,9 tỷ USD, giảm -31,6% so 
với năm 2022.

Nguồn: CoinGecko

Tổng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch giao ngay (2023)

Khối lượng giao dịch

$829 tỷ

Những động thái đáng chú ý trong Top 30 
loại tiền điện tử trong quý 4 năm 2023 bao 
gồm SOL đã tăng từ #7 lên #5 (từ #18 vào 
cuối năm 2022) và AVAX từ #22 lên #9 .

ICP trở lại Top 30 ở vị trí thứ 16 sau khi rớt 
hạng trong Quý 3, trong khi những người 
mới tham gia vào năm 2023 bao gồm 
NEAR (#23), OP (#26) và INJ (#30) thay thế 
HBAR, BUSD, XMR và TUSD.

+108,1%
Tổng thay đổi vốn hóa 

thị trường năm 2023

$1,72 nghìn tỷ

$1,12 nghìn tỷ
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Crypto Dominance năm 2023
Crypto Dominance tăng vọt 9,2% vào năm 2023 lên 47,8%, trong khi stablecoin USDT và USDC 
mất thị phần nhiều nhất trong số 7 loại tiền điện tử hàng đầu

Sự thống trị của Bitcoin đã tăng vọt vào năm 
2023, tăng từ 38,6% lên 47,8% khi nó thu hút 
sự chú ý của các nhà đầu tư, khiến các đồng tiền 
lớn khác (trừ Solana) bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang phát 
triển, sự thống trị của USDT (-2,7%) và USDC (-
4,0%) giảm cũng báo hiệu dòng tiền fiat chảy 
vào thị trường.

Nguồn: CoinGecko

Ngoài Bitcoin, Solana cũng chứng kiến sự thống 
trị tăng đáng chú ý từ 0,4% lên 2,5% vào năm 
2023, vượt qua XRP và USDC lần lượt ở vị trí thứ 5 
và thứ 6.
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Lợi nhuận của giá tiền điện tử năm 2023

Tiền điện tử nhìn chung có xu hướng tăng vào năm 2023 khi đợt tăng giá của BTC đã nâng tầm thị trường tiền 
điện tử đồng loạt, trong đó SOL, INJ, LEO và IMX là những đồng tiền có thành tích nổi bật trong các danh mục 
tương ứng của chúng

4 trong số 5 token P2E hàng đầu – SAND (+55%), AXS (+46%), MANA 
(+74%) và GALA (+82 %) – cũng hoạt động kém hơn BTC , ngoại trừ 
IMX đạt 454% đạt được vào năm 2023. Ngoài top 5, những công ty 
leo núi đáng chú ý bao gồm WEMIX, RON và BEAM với lợi nhuận lần 
lượt là +594%, +601% và +256%.

Trong số 5 loại tiền điện tử hàng đầu, SOL là loại tiền có hiệu suất 
cao nhất trong quý 4 với mức tăng 374%, kết thúc năm 2023 với 
mức tăng giá gấp 10 lần. BTC theo sau ở vị trí thứ hai với mức tăng 
155% vào năm 2023, vượt trội so với ETH (+91%), XRP (+80%) và BNB 
(+27%).

Nằm trong top 10 theo vốn hóa thị trường, AVAX cũng vượt trội so 
với BTC với mức tăng 254% vào năm 2023.

Nguồn: CoinGecko

Tất cả 5 token sàn giao dịch hàng đầu – BNB (+27%), OKB (+10%), 
LEO (+111%), CRO (+77%) và KCS (+59%) – đều đạt được lợi nhuận 
tích cực vào năm 2023 , nhưng không có đã vượt trội hơn BTC . 
WOO ở vị trí thứ 9 theo giới hạn thị trường của mã thông báo CEX đã 
chứng kiến lợi nhuận +230%, vượt trội so với cả BTC và 5 mã thông 
báo CEX hàng đầu.

INJ đã gây chú ý vào năm 2023 với mức tăng 28 lần, lần đầu tiên 
lọt vào top 5 loại tiền điện tử DeFi hàng đầu.

Tiếp theo là GRT (+231%), LDO (+177%), LINK (+168%) và UNI (+40%), 
khiến DeFi trở thành một danh mục tương đối mạnh hơn vì chỉ UNI 
có hiệu suất kém hơn BTC vào cuối năm 2023.

Nằm ngoài top 5. RUNE (+300%) và MKR (+230%) cũng ghi nhận mức 
tăng đáng kể trong năm 2023.
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Tổng quan về 15 Stablecoin hàng đầu năm 2023

USDT củng cố vị thế là stablecoin hàng đầu với tỷ lệ thống trị tăng từ 49% lên 71% vào năm 2023

Nguồn: CoinGecko

Ngoài BUSD, USDC chứng kiến khoản lỗ lớn 
nhất với mức giảm 45% hay 20 tỷ USD về 
mặt tuyệt đối , bị mất niềm tin kể từ khi giảm 
giá tạm thời trong cuộc khủng hoảng ngân 
hàng Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2023. USDT là 
người được hưởng lợi chính từ việc này, đạt 
được 25,5 tỷ USD (+38,5%) vốn hóa thị 
trường và tăng 22% thị phần vào năm 2023 .

Vốn hóa thị trường của 15 stablecoin hàng 
đầu đã giảm 11,3% vào cuối quý 3, trước khi 
tăng 7,1% trong quý 4 đến cuối năm 2023 với 
mức giảm chung là 5% .

Với việc loại bỏ BUSD gần như hoàn tất, FDUSD 
hiện đã lọt vào top 5 stablecoin hàng đầu. 
TUSD và FDUSD có mức tăng tuyệt đối tương 
tự lần lượt là 1,5 tỷ USD và 1,8 tỷ USD , trong 
khi DAI tương đối ổn định vào năm 2023.

Ngoài top 5, các stablecoin được hỗ trợ bởi 
LST mkUSD và eUSD lọt vào top 15 , trong khi 
GUSD và crvUSD bị loại .

Vốn hóa thị trường của 15 Stablecoin hàng đầu (2023)

USDT: 49%
USDC: 33%

DAI: 4%
BUSD: 12%

TUSD: 1%
FDUSD: 0%
Khác: 2%

$136 tỷ

$129 tỷ

USDT: 71%
USDC: 19%

DAI: 4%
TUSD: 2%

FDUSD: 1%
BUSD: 1%
Khác: 2%

-5,6 %
15 loại stablecoin hàng đầu thay 
đổi vốn hóa thị trường hàng năm

Source: CoinGecko

$91.7B
+$25.5B (+38.5%)

$24.5B
-$20.0B (-45.0%)

$5.2B
+$0.2B (+3.3%)

$2.3B
+$1.5B (+204.8%)

$1.8B
+$1.8B (+590.3%)
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Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin năm 2023 so với S&P 500

Mặc dù mối tương quan giữa tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và S&P500 chuyển sang mức tiêu cực vừa phải 
trong quý 2, mối tương quan tổng thể vào năm 2023 giữa hai chỉ số này vẫn ở mức cao vừa phải ở mức 0,65

S&P 500

Bitcoin tiếp tục là đầu tàu của thị trường tiền 
điện tử, với mối tương quan 0,97 với tổng 
vốn hóa thị trường tiền điện tử .

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch

Tuy nhiên, trong khi thị trường tiền điện tử và 
S&P500 đều tăng điểm vào năm 2023, tổng 
vốn hóa thị trường tiền điện tử chỉ tương 
quan ở mức vừa phải đến mạnh với S&P500 
vào năm 2023 ở mức 0,65. Con số này tăng 
lên 0,86 vào quý 4 năm 2023.

Điều thú vị là Bitcoin được thúc đẩy bởi tin tức 
ETF, giá của nó đã có mối tương quan cao 
(0,74) với S&P500. Vào quý 4 năm 2023, mối 
tương quan giữa hai yếu tố này đã tăng lên 
0,81.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử có 
mức biến động hàng năm là 38,6%, cao 
hơn 2,4 lần so với S&P500 ở mức 15,9%.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng 
108,1%, cao hơn 4,6 lần so với S&P500 tăng 
23,7%.

Bitcoin biến động hơn một chút so với thị 
trường tiền điện tử nói chung , với mức 
biến động hàng năm là 43,2%. Nó đạt mức 
tăng 155%, gấp 6,5 lần so với S&P500.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin so với S&P 500 (2023)
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Danh mục thịnh hành năm 2023

AI, GameFi & Meme Coin là các vấn đề về tiền điện tử được quan tâm nhất năm 2023

1.7%

1.8%

1.8%

2.0%

2.1%

2.2%

2.5%

2.7%

4.6%

6.5%

7.1%

7.2%

8.3%

10.5%

11.3%

FTX Holdings

Smart Contract Platforms

DePIN

NFTs

Avalanche Ecosystem

Ethereum Ecosystem

Layer 2

DeFi

Layer 1

Real World Assets

BRC-20

Solana Ecosystem

Meme Coins

GameFi

Artificial Inte lligence

Nguồn: CoinGecko

Trí tuệ nhân tạo (AI), GameFi và đồng 
meme là những câu chuyện phổ biến 
nhất vào năm 2023, thu hút 1/3 sự quan 
tâm của nhà đầu tư.

Hệ sinh thái Solana, mã thông báo BRC-20 
và tài sản trong thế giới thực (RWA) cũng 
thu hút được sự chú ý đáng kể, thu hút 
hơn 5% sự quan tâm của các câu chuyện về 
tiền điện tử mỗi năm trong năm nay.

4 trong số 49 hệ sinh thái blockchain đã 
lọt vào top 15 câu chuyện về tiền điện tử 
hàng đầu vào năm 2023. 

Mỗi hệ sinh thái này đều có những câu 
chuyện rất mạnh mẽ. Vào năm 2023, chúng 
ta chứng kiến sự trỗi dậy từ cõi chết của 
Solana, sự ra mắt của BRC-20, bản nâng cấp 
Ethereum Thượng Hải vào tháng 4 và hệ sinh 
thái Avalanche có sự hồi sinh tương tự như 
Solana.

72,3%
Lưu lượng truy cập tại Web
CoinGecko năm 2023 có liên

quan đến 15 vấn đề hàng đầu 

Tỷ lệ của các danh mục dựa theo lưu lượng truy cập web CoinGecko năm 2023

https://www.coingecko.com/en/categories
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Dòng thời gian của các sự kiện đáng chú ý năm 2023
2023 chứng kiến cuộc khủng hoảng ngân hàng và sự giám sát pháp lý từ SEC vào đầu năm, sau đó 
là một số chiến thắng cho ngành – BlackRock nộp đơn xin BTC ETF, Ripple & Grayscale Victory

19 tháng 1

Grayscale thắng kiện để 
SEC xem xét trường hợp 
chuyển đổi GBTC thành 

BTC ETF giao ngay

Thẩm phán phán 
quyết việc bán XRP
của Ripple không 

phải là chứng khoán

CFTC kiện Binance vì
vi phạm CEA

và các quy định của 
CFTC

Mt Gox bắt đầu trả nợ 
cho các chủ nợ

Ethereum Shapella
bật nâng cấp và rút 
tiền cho ETH đã đặt 

cược

Arbitrum (ARB)
airdrop mã thông 

báo;
Do Kwon bị bắt
ở Montenegro

BlackRock nộp đơn
ETF BTC giao ngay

Ordinals ra mắt 
trên Bitcoin

SEC kiện
Binance & Coinbase

Ngân hàng hỗn loạn
(SVB, Silvergate , 

Signature Bank, Credit 
Suisse sụp đổ)

Sam Bankman-
Fried bị kết tội

31 tháng 1 14 tháng 2 8-13 tháng 3 23 tháng 3 29 tháng 3

9-11 tháng 8 13 tháng 7 15 tháng 6 5-6 tháng 6 12 tháng 429 tháng 8

4 tháng 10 31 tháng 10 2 tháng 11 28 tháng 12

Binance đồng ý giải 
quyết 4,3 tỷ USD với 
chính quyền Hoa Kỳ

16 tháng 11 21 tháng 11

Genesis nộp 
đơn xin phá sản 
theo Chương 11

SEC không thành 
công trong nỗ lực lật 
ngược bản án trước 

Ripple tại phòng xử án

Celestia 
ra mắt

Base chính thức
ra mắt, Friend.tech ra 

mắt

BlackRock nộp đơn 
đăng ký 

ETH ETF giao ngay

Blur Season 1 
Airdrop 
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Các lỗi và khai thác đáng chú ý năm 2023
2,0 tỷ USD đã bị mất do ít nhất 463 lần khai thác vào năm 2023, với 66% tổng số tiền bị đánh cắp 
đến từ 6 vụ hack hàng đầu

Vụ hack lớn nhất vào năm 2023 là vụ hack 
Multichain bridge, với thiệt hại 231 M USD 
vào tháng 7 năm 2023.

Một vụ hack khác gây ra sự sợ hãi lớn là vụ 
hack của Ledger vào tháng 12, hacker đã 
tiêm mã độc vào các dApp đang sử dụng 
Ledger Connect Kit. May mắn thay, việc khai 
thác đã nhanh chóng được phát hiện và giải 
pháp được triển khai nhanh chóng sau đó.

Các vụ hack lớn khác bao gồm Euler 
Finance ($196M), Mixin Network ($142M),
Poloniex ($123 M), BonqDAO ($120 M) và 
Atomic Wallet ($115 M).

Rất may, 177 M USD từ vụ hack Euler 
Finance đã được trả lại.

Nguồn: Rekt , De.Fi , TRM Labs

Theo TRM Labs, các nhóm có liên kết với 
Triều Tiên chiếm 30,6% , tương đương ít 
nhất 600 M USD số tiền điện tử bị đánh cắp 
vào năm 2023. Con số này, mặc dù đáng kể, 
thể hiện mức giảm so với mức 850 M USD 
tiền điện tử bị đánh cắp vào năm 2022.

Tháng 1

Tháng 7

Tháng 12

Fantom Foundation: $7M
Stars Arena: $3M

Multichain: $231M
Vyper: $50M
CoinsPaid: $37M
Bald: $23M
AlphaPo: $23M

Tháng 8

Tháng 4

Tháng 11Tháng 10

Tháng 2

Tháng 9

Exactly Protocol: $7M
Magnate Finance: $5M
Zunami Protocol: $2M

Poloniex: $123M
HECO: $86M
KyberSwap: $45M
Binance User: $27M
HTX: $22M

Atomic Wallet: $115M
Ackerman Ponzi: $33M
Pink Drainer: $4M

Tháng 6

CoinDeal: $45M
LendHub: $6M
GMX Phishing: $4M
FCS: $3M

BonqDAO: $120M
Platypus Finance: $9M
Friendsies: $5M
Shata Capital: $5M

Euler Finance: $196M
Monkey Drainer: $17M
Safe Moon: $9M
ERC20 Permit: $9M

Tháng 3

Fintoch: $32M
Jimbos Protocol: $8M
Deus Finance: $6M
Swaprum: $3M

Tháng 5

Orbit Chain: $82M
Herencia Artifex: $30M
Link Drainer: $4M
Wallet Drain: $2M
OKX: $2M

Mixin Network: $142M
CoinEx: $53M
Stake: $41M
Coindroplet: $23M
HTX: $8M

MEV Boost Exploit: $26M
Bitrue: $22M
GDAC: $14M
Yearn.finance: $12M
Hundred Finance: $7M

https://rekt.news/
https://de.fi/rekt-database
https://www.trmlabs.com/post/north-korean-hackers-stole-600-million-in-crypto-in-2023


CoinGecko 2023 Annual Crypto Industry Report

API dành cho doanh nghiệp

Số liệu thị trường đáng tin cậy, chính xác và toàn 

diện dành cho các dự án, nhà phát triển và nhà 

giao dịch tiền điện tử.

✓ Cải thiện việc cung cấp tiền điện tử & NFT cho dự án của bạn

✓ Tiết kiệm thời gian và chi phí - không xây dựng nguồn cấp dữ 

liệu giá từ đầu

✓ Giúp người dùng cuối khám phá động lực thị trường

✓ Dữ liệu DEX có sẵn theo yêu cầu

850 +
SÀN GIAO DỊCH

10.000 +
COIN

3.000 +
NFT

50
ĐIỂM CUỐI

10B +
LỆNH MỖI THÁNG

10 năm
DỮ LIỆU LỊCH SỬ

Hãy dùng thử Gói demo khóa API của chúng tôi 

Có sẵn cho tất cả người dùng CoinGecko với chi phí bằng 0 .

Giới hạn hàng tháng là 10.000 lệnh và giới hạn 30 lệnh/phút.

NHẬN KHÓA API DEMO CỦA BẠN

12

https://www.coingecko.com/en/api/pricing?utm_source=2023-Q3-Report&utm_medium=report-pdf


CoinGecko 2023 Annual Crypto Industry Report

PHÂN TÍCH BITCOIN

13



CoinGecko 2023 Annual Crypto Industry Report

$0B

$10B

$20B

$30B

$40B

$50B

$60B

$70B

$80B

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

$50,000

Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23

Volume  Price

Mức 
cao 

hàng 
năm 

$44,004

14

Giá Bitcoin năm 2023 so với khối lượng giao dịch
Bên cạnh việc thị trường hạ nhiệt trong quý 3, BTC đã chứng kiến mức tăng trong suốt năm 
2023 cho đến cuối năm với mức tăng +155%

Giá BTC Khối lượng giao dịch

BTC đã tăng đáng kể 155% vào năm 2023 .

BTC đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ 
đầu tiên trong Quý 1, sau đó có một đợt tăng 
đột biến khác vào cuối Quý 2 khi một loạt 
đơn đăng ký ETF BTC giao ngay được nộp.

Thị trường sau đó hạ nhiệt trong quý 3, trước 
khi phục hồi mạnh mẽ trong quý 4 nhờ dự 
đoán về việc phê duyệt quỹ ETF bitcoin giao 
ngay và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.

Khối lượng giao dịch trung bình giảm vào 
khoảng cuối Q1, giảm dần từ Q2-Q3 trước 
khi tăng nhẹ trong Q4 lên 18,0 tỷ USD 
(+64,3% so với quý trước).

Khi nhiều người nắm giữ BTC tiếp tục giữ tiền 
của họ, khối lượng vẫn tương đối thấp trong 
quý 4 mặc dù giá tăng đột biến do nguồn 
cung trên thị trường hạn chế.

Lợi nhuận giá quý 3 
-11,5%

Nguồn: CoinGecko

Lợi nhuận giá quý 2 
+6,9%

Lợi nhuận giá quý 1 
+72,4%

Lợi nhuận theo giá 
quý 4 

+64,3%

Mức thấp 
hàng năm 

$16,541

+155,2%
Lợi nhuận của giá BTC vào 

năm 2023

Giá Bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay (2023)



CoinGecko 2023 Annual Crypto Industry Report

150m

200m

250m

300m

350m

400m

450m

500m

550m

600m

650m

Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23

15

Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin năm 2023
Tỷ lệ băm khai thác bitcoin tiếp tục lập biểu đồ mức cao mới mọi thời đại, tăng 105% vào năm 
2023, khi cổ phiếu khai thác ghi nhận lợi nhuận lớn

Tốc độ băm TH/s

Quý 4 năm 2023 chứng kiến một làn sóng mở rộng 
khác của các công ty khai thác:
• Marathon Digital đồng ý mua 2 địa điểm khai 

thác Bitcoin mới ở Texas và Nebraska với giá 
178,6 M USD

• Bit Origin đảm bảo khoản đầu tư 6,74 M USD để 
xây dựng cơ sở khai thác mới ở Wyoming

• Riot, Cipher và Hive lần lượt mua 66,6K, 37K và 
7K ASIC.

Các cổ phiếu khai thác được niêm yết công khai –
Cipher Mining (CIFR), Marathon Digital (MARA), 
CleanSpark (CLSK) và Riot Platforms (RIOT) cũng ghi 
nhận lợi nhuận đáng kể vào năm 2023 lần lượt là 
615%, 556%, 425% và 343%.

Tỷ lệ băm quý 1 
20,5%

Tỷ lệ băm quý 2 
22,0%

Nguồn: Blockchain.com, MarketWatch

Tỷ lệ băm quý 3 
17,0%

Tỷ lệ băm quý 4 
33,7%

Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin tiếp tục lập biểu đồ 
mức cao mới mọi thời đại, tăng hơn 2 lần vào 
năm 2023. ATH mới nhất được ghi nhận vào ngày 
24 tháng 12 ở mức 612 M TH/s.

Lần cuối cùng tỷ lệ băm trải qua một quý giảm là 
vào quý 2 năm 2022.

Cao nhất mọi 
thời đại
612m TH/s

+104,9 %
Tỷ lệ băm của Bitcoin
tăng vào năm 2023

Tổng tỷ lệ băm của Bitcoin ( 2023)
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Bất chấp môi trường lãi suất tăng, bitcoin vẫn vượt trội so với các loại tài sản lớn với mức tăng 155%, trong 
khi NASDAQ (+42%) và S&P500 (+24%) cũng đạt lợi nhuận mạnh mẽ vào năm 2023

Bitcoin so với các loại tài sản chính vào năm 2023

Trái ngược hoàn toàn với năm 2022 - khi các tài sản hoạt 
động kém nhất với mức giảm 64%, vào năm 2023, BTC 
vượt xa tất cả các loại tài sản khác với mức tăng 155% .

Lợi nhuận về giá của Bitcoin năm 2023 so với các loại tài sản chính

Lợi nhuận về giá

Dầu thô (-11%) ghi nhận mức giảm đầu tiên so với cùng 
kỳ kể từ năm 2020 do lo ngại về tình trạng dư cung từ sản 
xuất bên ngoài OPEC, mặc dù hiện tại có thể có nguy cơ gián 
đoạn nguồn cung do bất ổn địa chính trị đang diễn ra ở 
Trung Đông.

NASDAQ (+42%) và S&P500 (+24%) cũng ghi nhận những 
năm mạnh mẽ, cả hai đều kết thúc năm 2023 ở mức cao 
nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Vàng (+13%) cũng ghi nhận 
mức tăng tương đối lớn.

Nguồn: Market Watch, CoinGecko
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Inscriptions
Inscriptions, được Ordinals giới thiệu vào tháng 1 năm 2023, đã dẫn đến sự bùng nổ của NFT và 
memecoin trên BTC, mang lại lợi ích cho những người khai thác bằng cách đẩy phí giao dịch lên cao

Nguồn: Blockchain.com , Dune Analytics (@21co )

Sự gia tăng mới nhất về hoạt động mint Inscription
trên mạng Bitcoin đã đẩy tổng phí giao dịch hàng 
ngày lên mức cao nhất mọi thời đại là 23,7 M đô la 
vào ngày 17 tháng 12 năm 2023.

Tổng phí giao dịch bitcoin và số lượng Inscription hàng ngày (2023)
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Mặc dù số lượng inscription hàng ngày vẫn tăng sau đợt 
tăng đột biến giữa tháng 5 cho đến cuối tháng 9, tổng 
phí giao dịch trả cho những người đào thực sự khá thấp. 
Điều này có thể là do hoạt động giao dịch thứ cấp của 
các Inscription thấp trong khoảng thời gian này, một 
dấu hiệu cho thấy hoạt động giao dịch Inscription là 
yếu tố thúc đẩy phí hơn là hoạt động mint.

Khi hoạt động giao dịch Inscription bắt đầu trở lại vào 
tháng 11, tổng phí giao dịch cũng tang theo đó.

23,7 M
Tổng phí giao dịch hàng ngày cao nhất 

được trả cho người khai thác Bitcoin 
vào ngày 17 tháng 12 năm 2023

Inscriptions là dữ liệu tùy ý (ví dụ: văn bản, hình ảnh) 
được viết trên satoshi, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin. Nó 
được giới thiệu lần đầu tiên bởi giao thức Ordinals do 
nhà phát triển Casey Rodarmor đưa ra vào ngày 21 
tháng 1 và cho phép tạo NFT và mã thông báo bán linh 
hoạt (đặc biệt là mã thông báo BRC-20) trên mạng 
Bitcoin. Đến cuối năm 2023, số lượng Inscription tích 
lũy trên Bitcoin đạt 52,8 M.

Tổng phí giao dịch ($) Số lượng inscriptions

https://dune.com/queries/2158391/3536861
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Giá Ethereum năm 2023 so với khối lượng giao dịch

Giá ETH đã tăng +36,4% trong quý 4 năm 2023, kết thúc năm trong sắc xanh với mức tăng +90,5%

Nguồn: CoinGecko

Giá ETH Khối lượng 
giao dịch

Lợi nhuận quý 1 
năm 2023

+49,8%

Lợi nhuận quý 2 
năm 2023

+6,0%

Lợi nhuận quý 3 
năm 2023

-13,6%

Lợi nhuận quý 4 năm 
2023

+36,4%

Mức thấp 
hàng năm 

$1,196

Mức cao hàng năm 
$2,376

ETH đóng cửa năm 2023 ở mức 2.294 USD , 
đại diện cho mức tăng 90,5% trong năm.

+90,5%
Lợi nhuận của giá ETH vào 

năm 2023

Vào năm 2023, ETH bắt đầu quý 1 với một 
đợt phục hồi nhưng phần lớn được củng cố 
trong quý 2 và quý 3. Trong quý 4, ETH đã 
bứt phá trong một đợt tăng giá vào đầu 
tháng 11 và đạt mức cao nhất hàng năm là 
2.376 USD vào tháng 12.

Khối lượng giao dịch tăng đáng kể trong Quý 
4, đạt mức trung bình hàng ngày là 14,4 tỷ 
USD, tăng từ 7,2 tỷ USD trong Quý 3.

Với BTC ETF được SEC phê duyệt, sự chú ý có 
thể chuyển sang ETH có ETF giao ngay đang 
chờ phê duyệt.

Ethereum cũng có bản nâng cấp Dencun sẽ 
triển khai EIP-4844 dự kiến vào nửa đầu năm 
2024. Được gọi là Proto-Danksharding, được 
kỳ vọng sẽ giảm phí gas và tăng hiệu quả của
mạng.

Giá Ethereum và khối lượng giao dịch giao ngay (2023)
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Staking lớp đồng thuận Ethereum năm 2023
Staking ETH đã tăng +6,4% trong quý 4 năm 2023, đạt 29,1 M, nhưng trải qua quý chậm nhất khi 
Celsius phá sản và bắt đầu hủy bỏ việc nắm giữ ETH của mình

Quá trình nâng cấp Shapella của ETH đã 
được hoàn thành vào tháng 4 và số tiền 
gửi đã vượt xa số tiền rút cho đến nay.

Tuy nhiên, việc công ty Celsius phá sản và
hủy bỏ việc nắm giữ ETH của mình, có thể
đã dẫn đến việc giảm số lượng ETH đặt 
cược.

Tổng số ETH staking đạt 29,1 M vào cuối 
năm 2023, tăng 82,5%. Tuy nhiên, tăng 
trưởng trong Quý 4 đã chậm lại ở mức 
+6,4%. Đây là mức tăng trưởng theo quý 
thấp nhất vào năm 2023, với 1,7 M ETH 
được thêm vào.

Sự thống trị của Lido dường như đã đạt 
được mức trần ở mức ~30% , mức này đã 
dao động quanh mức kể từ đầu năm 2023.

Nguồn: Dune Analytics

Tổng số ETH staking
Quý 1 năm 2023

+13,6%

Tổng số ETH staking
Quý 2 năm 2023

+30,3%

Tổng số ETH staking
Quý 3 năm 2023

+14,5%

Staking ETH

29.100.451

Tổng số ETH staking
Quý 4 năm 2023 

+6,4%

27.263.813

23.596.678

18.006.199

15.804.534

Tổng số ETH staking trong Trình xác thực (2023) 14.4%

4.3% 3.7%

2.8%

2.5%

2.9%

27.2%

31.7%

https://dune.com/home
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Tỷ lệ đốt Ethereum năm 2023
ETH chứng kiến năm giảm phát đầu tiên của mình, đốt cháy 1,09 M ETH; Mạng Ethereum đã loại 
bỏ 342K ETH khỏi lưu thông

Nguồn: Etherscan , Dune Analytics
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ETH transfers
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Memecoin 
+ Telegram 

Bot szn Năm 2023 chứng kiến hơn 1,09 M ETH bị đốt 
cháy, trong khi 0,75 M được thải ra. Đây là 
mức trung bình 91k ETH bị đốt một tháng. Vào 
năm 2022, con số này là trung bình 123K ETH bị 
đốt/tháng. Tổng cộng 342K ETH đã bị ngừng 
lưu hành vào năm 2023 .

1,09M
ETH bị đốt cháy vào năm 

2023

ETH một lần nữa rơi vào tình trạng giảm phát 
vào quý 4 năm 2023, sau khi có xu hướng lạm 
phát trong quý 3. Trong quý 4, 270k ETH đã bị 
đốt và phát ra 216K ETH, mức đốt ròng là 54K.

Đợt đốt lớn nhất trong một ngày trong quý 4 
xảy ra vào ngày 18 tháng 12, trong đó 6.303 
ETH đã từng là bị đốt cháy.

Uniswap là công cụ đốt ETH chính vào năm 
2023, đốt 155 nghìn ETH. Memecoin szn trong 
quý 2 đã giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy này.

Trước đó vào năm 2022 và 2021, thị trường NFT 
OpenSea đã thống trị bảng xếp hạng đốt, 
nhưng kể từ đó đã tụt hạng cùng với sự suy 
giảm của NFT.

Tỷ lệ đốt ETH so với tỷ lệ phát thải (2023)

https://etherscan.io/
https://dune.com/home
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Mức độ chấp nhận Layer 2 năm 2023

Mạng Layer 2 đã chứng kiến hơn 1,31 tỷ giao dịch vào năm 2023; Arbitrum đã thực hiện hơn một phần ba tổng 
số giao dịch trên Ethereum L2 và số lượng giao dịch gần như tương đương với mạng chính

Nguồn: Etherscan , Blockscout

Tổng số giao dịch trên Layer 2 (2023)

Hơn 1,31 tỷ giao dịch ở Layer 2 (L2) đã được 
thực hiện vào năm 2023. Trong đó, 375,3 
triệu giao dịch được thực hiện trên Arbitrum , 
chiếm 28,6% tổng số giao dịch L2 . Không 
bao gồm opBNB , Arbitrum chiếm hơn một 
phần ba (37,5%) tổng số giao dịch trên 
Ethereum Lớp 2 vào năm 2023.

1,31B
Giao dịch trên L2 vào năm 

2023

Arbitrum đã thực hiện gần như cùng số 
lượng giao dịch với mạng chính Ethereum 
vào năm 2023, thực hiện 383,1 triệu giao 
dịch.

Giao dịch trên L2 tăng 93,8% theo quý , với 
659,0 triệu giao dịch trong quý 4 so với 340,0 
triệu giao dịch trong quý 3.

Sự gia tăng lớn có thể là do opBNB có nhiều 
giao dịch nhất trong Quý 4, với 304,8 triệu
giao dịch (47,6%) . Phần lớn các giao dịch 
này là do sự gia tăng của Inscription. Chỉ 
riêng trong tháng 12, mạng đã ghi nhận vài 
ngày có hơn 20 triệu giao dịch.

Tổng khối lượng giao dịch ( $ Million)

66,2M 64,4 M 76,7M28,6M 30,4M 48,9M
Thị 
phần 90,6M 116,8 M 132,6 M 119,2 M 137,4 M 402,4M
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Giá Solana 2023 so với khối lượng giao dịch
Solana trỗi dậy từ đống tro tàn, ghi nhận mức tăng giá quý 4 thần tốc là 374%, kết thúc năm ở 
mức 101,33 USD, tăng gấp 10 lần so với năm ngoái.

Lợi nhuận giá quý 3 
+13,0%

Lợi nhuận giá quý 2 
-10,7%

Lợi nhuận giá quý 1 
+112,9%

Lợi nhuận giá quý 4 
+373,8%

Mức cao 
hàng 
năm 
$121

Giá SOL
Khối lượng 
giao dịch

Giá Solana và Khối lượng giao dịch giao ngay (2023)

SOL đã tăng từ $10,0 lên $101,33 vào năm 
2023, đánh dấu mức tăng 917,3%.

SOL đã có chặng tăng trưởng đầu tiên vào 
tháng 1, tăng >2 lần trước khi giảm dần cho 
đến giữa tháng 10. Sau đó, nó chứng kiến 
một đợt phục hồi mạnh mẽ lên tới 121,45 
USD trước khi điều chỉnh nhẹ vào cuối năm.

+917,3 %
Giá SOL trở lại vào năm 2023

Khối lượng giao dịch hàng ngày trong Quý 
1 đạt trung bình ~ $827 triệu, sau đó giảm 
xuống quanh mức ~ $400 triệu trong Quý 2 
và Quý 3 trước khi tăng đột biến lên $2 tỷ 
trong Quý 4 (+379% so với quý trước đó ) .

Solana đã chứng kiến sự trỗi dậy của các 
câu chuyện tăng giá, đóng vai trò là sự khởi
đầu tăng trưởng cho mã thông báo trên hệ
của nó, chẳng hạn như OPOS (“Chỉ có trên 
Solana”), sự hồi sinh và khả năng phục hồi 
của nó sau vụ nổ FTX và sự phổ biến của các 
memecoin phổ biến trên hệ sinh thái của nó.

Mạng Solana cũng đã trải qua một số 
nâng cấp kỹ thuật và chưa gặp sự cố ngừng 
hoạt động lớn nào kể từ tháng 2 năm 2023.

Nguồn: CoinGecko
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Số liệu tăng trưởng qua Solana Onchain năm 2023
Phục hồi sau năm 2022 đầy biến động, mạng Solana đã đạt được mức cao mới về hoạt động của 
người dùng khi số giao dịch trung bình hàng ngày tăng 563% vào năm 2023

Mặc dù giá của SOL tiếp tục giảm mạnh vào 
năm 2022 sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại 
lên tới 260 USD vào năm 2021, số người dùng 
hàng ngày vẫn tiếp tục tăng trong suốt nửa 
đầu năm 2022 do mùa Solana NFT, đạt đỉnh 
điểm là 453 nghìn người dùng vào tháng 5/2022. 
Vì sự sụp đổ của Terra xảy ra ngay sau đó, người 
dùng hàng ngày bắt đầu giảm đều đặn, trong khi 
giao dịch hàng ngày tăng từ ~20 M vào tháng 
5/2023 lên ~40 M vào tháng 7/2023. 

Vào cuối năm 2022, sự sụp đổ của FTX đã khiến 
số lượng người dùng Solana đang hoạt động 
giảm 76,7% so với mức đỉnh điểm vào tháng 5 
xuống còn 106 nghìn người dùng vào cuối tháng 
12/2022.

Mạng Solana đã chứng kiến sự hồi sinh nhẹ vào 
nửa đầu năm 2023 với sự di chuyển của Helium và 
mối quan hệ hợp tác của họ với Mastercard, khi 
các giao dịch hàng ngày tăng vọt 40% từ 20M
vào một tuần sau đó vào cuối tháng 3 lên 28M. 
Sau việc tang gần đây của SOL trong Quý 4, người 
dùng đã quay trở lại hệ sinh thái này, đạt mức cao 
nhất là 456 nghìn người dùng vào tháng 12/2023.
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Nguồn: Hello Moon , Dune Analytics

Giao dịch
hàng ngày

Người dùng hoạt 
động hàng ngày

Sự sụp đổ của FTX

87,1M
Số lượng giao dịch hàng ngày 

cao nhất vào năm 2023

Giao dịch hàng ngày của Solana và số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (2022 - 2023)

Sự sụp đổ của Terra

https://www.hellomoon.io/solana
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Những điểm nổi bật của Solana 2023
Sự trở lại của Solana bắt nguồn từ hiệu suất cực nhanh, phí rẻ, dApps với giao diện người dùng 
tuyệt vời, bên cạnh sự kết hợp mạnh mẽ giữa airdrop và memecoin

Airdrop thường xảy ra trên các chuỗi mới hơn nhằm 
khuyến khích việc kết nối và sử dụng. Tuy nhiên, các 
airdrop Solana gần đây đến từ các dự án vững chắc của hệ 
sinh thái. Những airdrop này là phần thưởng hào phóng 
dành cho những người dùng đã gắn bó với hệ sinh 
thái trong suốt thời kỳ đen tối nhất của nó. Nó cũng dẫn 
đến việc những người nông dân airdrop xuống chuỗi để 
săn airdrop tiếp theo.

Một chỉ số đáng quan tâm khác là memecoin và Solana 
cũng không thiếu những thứ này. BONK đã gây ra sự 
phấn khích khá lớn khi ra mắt vào tháng 12 năm 2022, 
nhưng nó đã đạt được những tầm cao thực sự mới vào 
cuối năm 2023. Các dự án/mã thông báo Solana cũng đã 
ra mắt trong tất cả các câu chuyện thịnh hành của năm 
2023 như AI, DePIN và RWA, cho phép những kẻ thoái hóa 
suy đoán theo nội dung trái tim của họ.

Cuối cùng, sự hồi sinh của Solana NFT về giá và khối 
lượng cũng báo hiệu mức độ thoái hóa ngày càng tăng khi 
các nhà đầu cơ tiến xa hơn ra khỏi đường cong rủi ro.

Airdrop, Memecoin và NFT

Một lợi thế bị đánh giá thấp của Solana là việc dễ 
dàng triển khai và sử dụng so với các chuỗi mới 
hơn khác. SOL đã được liệt kê và hỗ trợ rộng rãi 
trên các sàn giao dịch tập trung, đồng thời có các ví 
có trải nghiệm người dùng tuyệt vời như Phantom 
và Backpack.

Việc trở thành một chuỗi nguyên khối giúp người 
dùng tiết kiệm công sức và chi phí khi kết nối 
giữa các lần cuộn khác nhau. Điều này dẫn đến 
không có sự phân mảnh thanh khoản, đồng thời 
cũng giảm thiểu sự phức tạp và rủi ro khi phải tin 
tưởng vào cầu nối. Tuy nhiên, nếu bạn cần sử dụng 
cầu nối, Portal / Wormhole cung cấp nhiều giải 
pháp phong phú hơn.

Solana dApps cũng có giao diện người dùng tuyệt 
vời và nhìn chung dễ sử dụng, với hiệu suất 
nhanh và phí rẻ khiến việc tương tác với chuỗi và 
dApps trở thành một trải nghiệm gần như liền 
mạch.

dApps 

Lời hứa ban đầu của Solana là hiệu suất đáng 
kinh ngạc với chi phí rất rẻ cho người dùng. 
Trong khi một số ứng dụng Solana dApps đầu tiên 
(đặc biệt là Serum) đã cho thấy khả năng của chuỗi 
ngay cả vào năm 2020, thì chuỗi này vẫn luôn bị 
ảnh hưởng do ngừng hoạt động.

Trong suốt thời kỳ thị trường giá xuống, các nâng 
cấp được đưa vào chuỗi đã giúp chuỗi ổn định 
đáng kể, không có sự cố nào được báo cáo kể từ 
tháng 2 năm 2023.

Vào đầu năm 2023, cộng đồng bắt đầu tập trung
xung quanh #OPOS, mong muốn thực sự tận dụng 
lợi thế và giới thiệu sự kết hợp giữa hiệu suất 
vượt trội và mức phí rẻ của Solana. Các trường hợp 
sử dụng xung quanh thanh toán vi mô, DeFi , 
DePIN , khai thác NFT hàng loạt, trò chơi bắt đầu 
được giới thiệu nhiều hơn và #OPOS đã trở thành 
lời kêu gọi tập hợp cho các dự án Solana.

#OPOS (Chỉ có trên Solana)
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Theo dõi DEX và giá tiền điện tử trên chuỗi theo thời gian thực. Nhận dữ liệu thị trường của:

Nâng cấp việc giao dịch của bạn, khám phá cơ hội lớn 
tiếp theo trong DeFi. Tất cả đều có GeckoTerminal . 

Có gì mới?

Đăng nhập Google hiện đã có sẵn! Đồng bộ hóa danh 
sách theo dõi của bạn và theo dõi mã thông báo 
của bạn khi đang di chuyển. [ Hướng dẫn ]

Builder? Có được cái nhìn thị trường toàn diện nhất
dữ liệu thông qua API công cộng . (điểm cuối mới!)

Danh sách mới: Hiện đang theo dõi Mạng TON !

Trang mới: Tìm hiểu thêm về chúng tôi !

Luôn cập nhật với GeckoTerminal:

113
BLOCKCHAIN

840+
DEX

2,3 M+
POOL

2M+
TOKEN
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http://www.geckoterminal.com/
http://www.geckoterminal.com/
https://twitter.com/GeckoTerminal/status/1742434250841100796
https://apiguide.geckoterminal.com/
https://www.geckoterminal.com/ton/pools
https://www.geckoterminal.com/about-us
http://www.geckoterminal.com/
https://t.me/geckoterminal
http://www.geckoterminal.com/
https://twitter.com/GeckoTerminal
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Tổng quan về DeFi 2023
Vốn hóa DeFi chủ yếu duy trì ở mức ~$50 tỷ trong ba quý đầu tiên sau đợt tăng vào quý 1/2023, 
ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong quý 4 khi tâm lý thị trường chuyển xu hướng tăng

Vốn hóa thị 
trường

% thị 
trường

Nguồn: CoinGecko

Quý 3 năm 
2023 

$46 tỷ

Quý 2 năm 
2023 

$48 tỷ

Quý 4 
năm 2023 
78 tỷ USD

Quý 1 năm 
2023 

$51 tỷ

Khủng 
hoảng 
ngân 
hàng 

ETF bitcoin 
giao ngay 

của 
Blackrock 
được phát 
hiện trên 

DTCC

Nâng cấp
Ethereum 
Shapella

Bán tháo 

Bắt đầu năm 2023 với mức vốn hóa thị 
trường chỉ 34 tỷ USD, DeFi đã chứng tỏ mình 
không hề lay chuyển, kết thúc năm với thêm 
44 tỷ USD được bổ sung vào vốn hóa thị 
trường.

Mức tăng trong tổng vốn hóa thị trường của 
DeFi đã vượt xa tổng vốn hóa thị trường tiền 
điện tử, tăng 128,8% so với 109,9%.

+128,8%
Vốn hóa thị trường DeFi so 

với ngày 1 tháng 1 năm 2023

Vốn hóa thị trường DeFi vẫn ở mức từ 40 
tỷ USD - 50 tỷ USD bất chấp đợt bán tháo 
vào tháng 8. Tuy nhiên, khả năng Bitcoin ETF 
giao ngay được phê duyệt đã đẩy vốn hóa thị 
trường của DeFi cao hơn cùng với thị trường 
tổng thể lên mức cao mới hàng năm trong 
quý 4, tăng từ 46 tỷ USD vào cuối quý 3 lên 
78 tỷ USD vào cuối năm 2023.

Vốn hóa thị trường trong quý 4 tăng đã nâng 
tỷ lệ thống trị của DeFi lên 4,5%, sau khi ở 
mức dưới 4,0% trong quý 2 và quý 3 của năm.

Tổng vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi trên thị trường tổng thể (2023)
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Lợi nhuận của DeFi và TradFi năm 2023
Lãi suất cho Stablecoin trong DeFi đã tăng trở lại mức được thấy lần cuối vào năm 2021, khi nhu 
cầu sử dụng đòn bẩy một lần nữa quay trở lại

Nguồn: Phỏng theo Bảng điều khiển lãi suất của @tt_tyler , YCharts
* Lãi suất của Stablecoin bao gồm lãi suất vay đối với USDC, USDT và Dai trên Aave và Compound.

Sản lượng hàng 
năm

12.53%

4.72%

0.00%
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Stablecoin Interest Rates US 1-Year T-bill Rates

Mặc dù lợi suất DeFi giảm từ 13,49% vào 
tháng 1 năm 2021 xuống 4,21% vào tháng 12 
năm 2021, tỷ giá T-bill vẫn gần bằng 0

+7,81 %
Sự chênh lệch giữa lãi suất 

Stablecoin so với lãi suất T-bill 
1 năm của Hoa Kỳ vào ngày 

1/1/2024

Fed bắt đầu tăng lãi suất trong suốt năm 
2022 để chống lạm phát, trong khi thị trường 
tiền điện tử suy thoái, khiến nhu cầu về đòn 
bẩy cạn kiệt. Điều này đã đẩy Lãi suất T-bill 
cao hơn lãi suất vay DeFi . Vào cuối năm 
2022, tín phiếu kho bạc đã mang lại lợi nhuận 
4,72% so với 2,89% từ việc cho vay stablecoin.

Trong khi lợi suất DeFi tăng đều đặn trong 
suốt nửa đầu năm 2023, thì suy đoán ngày 
càng tăng về việc phê duyệt Bitcoin ETF 
giao ngay của Hoa Kỳ trong quý cuối cùng 
của năm đã chứng kiến sự gia tăng lớn về 
khẩu vị rủi ro và nhu cầu về đòn bẩy. Tỷ lệ 
vay Stablecoin tăng hơn gấp đôi từ 5,15% 
vào Quý 3 lên 12,53% vào Quý 4 năm 2023.

Lãi suất Stablecoin so với Lãi suất tín phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm của Hoa Kỳ (2021 – 2023)

https://dune.com/tt_tyler/Interest-rate-dashboard
https://ycharts.com/indicators/1_year_treasury_bill_rate_monthly
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Thị phần đa chuỗi DeFi 2023
DeFi TVL lớn hơn với tỷ lệ thống trị 68%, trong khi Tron hiện là chuỗi lớn thứ hai tính theo TVL 
vào năm 2023, vượt xa BNB Smart Chain

$53 
tỷ

$60 
tỷ

$65 
tỷ

$63 
tỷ

$64 
tỷ

$57 
tỷ

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày cho mỗi tháng. 
** RWA và tiền gửi lại không được bao gồm trong TVL đa chuỗi

Thị 
phần

$ 60 
tỷ
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tỷ

$59 
tỷ

$59 
tỷ

$71 
tỷ

$82 
tỷ
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Mặc dù TVL đa chuỗi trong DeFi có biến động 
cho đến Quý 3 2023, lĩnh vực này đã chứng 
kiến dòng vốn vào đáng kể $25 tỷ trong 
Quý 4 2023, dẫn đến mức tăng TVL tổng thể 
là 55,6% vào cuối năm. Ethereum đã tiếp tục 
củng cố sự thống trị của mình, tăng thị phần 
từ 64% vào tháng 1 2023 lên 68% vào tháng 
12/2023.

+55,6 %
Mức tăng Multichain DeFi TVL 

kể từ ngày 1/1/2023

Bước vào năm 2023 với tư cách là đối thủ, 
Tron hiện đang dẫn trước BNB Smart Chain 
rất nhiều, kiểm soát 10% thị phần. Kể từ 
đầu năm, TVL trên Tron đã tăng 74,8% khi ra 
mắt stUSDT, trong khi TVL trên BSC đã giảm 
31% vào cuối năm 2023.

Hệ sinh thái Solana đã chứng kiến sự hồi sinh 
lớn vào năm 2023, tăng TVL lên 441,1% từ 
447 triệu USD vào tháng 1 năm 2023 lên 2,4 
tỷ đô la vào tháng 12 năm 2023. Sự tăng giá 
của token mạng (SOL) cùng với tiềm năng của 
các đợt airdrop trong tương lai đã thúc đẩy 
nhiều người dùng kết nối hơn.

Phân tích tổng giá trị bị khóa (TVL) đa chuỗi (2023)

https://defillama.com/chains
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Tổng quan về hệ sinh thái DeFi 2023
Stake thanh khoản củng cố vị trí dẫn đầu trong các giao thức DeFi trong Quý 4, trong khi các 
giao thức cho vay và cầu nối cũng chứng kiến mức tăng đáng kể trong tỷ trọng TVL

Cơ sở hạ tầng
1,23 tỷ USD

Các dẫn xuất
1,75 tỷ USD

Mặc dù đã hoàn thành nâng cấp Ethereum Shapella, lĩnh vực stake thanh 
khoản đã tiếp tục tăng trưởng vượt bậc trong suốt năm 2023, đạt mức cao 
nhất trong năm với mức tăng TVL 61,3% từ 20 tỷ USD lên 32,2 tỷ USD trong 
Quý 4 năm 2023.

Tài sản trong thế giới thực (RWA) chứng kiến mức tăng TVL nhỏ hơn là 0,9%, 
giảm tỷ trọng TVL của chúng từ 7,4% trong Quý 3 2023 xuống còn 5,1% 
trong Quý 4 2023 khi không gian tiền điện tử chuyển sang các xu hướng 
khác. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã có một năm 2023 xuất sắc với tổng TVL tăng 
640% từ 760 triệu USD lên 5,62 tỷ USD vào cuối năm 2023.

Mặc dù chỉ chiếm 1% trong toàn bộ lĩnh vực DeFi, TVL trên các trang trại lợi 
nhuận đã tăng hơn 74 lần, làm nổi bật sự trở lại của những người dùng tiền 
điện tử, những người đã lấy lại được sự sẵn sàng tạo ra lợi nhuận từ 
khoản nắm giữ của họ, trong bối cảnh điều kiện thị trường được cải thiện.

Tổng giá trị bị khóa của từng danh mục DeFi (Q4 2023)

Nguồn: DeFiLlama

Farm 
1,13 tỷ USD
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Cầu 2023 Q4 Quý 3 năm 2023
% Thay đổi theo 

quý

WBTC 6,7 tỷ USD 4,4 tỷ USD 52,8%

JustCrypto 4,8 tỷ USD 3,1 tỷ USD 55,1%

Portal 1,0 tỷ USD 322 triệu USD 211,0%

hBTC 425 triệu USD 242 triệu USD 75,7%

Stargate 330 triệu USD 389 triệu USD 15,3%

Multichain 177 triệu USD 115 triệu USD 54,0%

Axelar 168 triệu USD 96 triệu USD 75,5%

Synape 114 triệu USD 110 triệu USD 3,3%

Across 104 triệu USD 56 triệu USD 85,2%

Celer cBridge 98 triệu USD 88 triệu USD 11,7%

Poly Network 97 triệu USD 85 triệu USD 13,6%

Hop Protocol 60 triệu USD 59 triệu USD 1,0%
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Thanh khoản cầu xuyên chuỗi năm 2023
Thanh khoản đã phục hồi trên hầu hết các nền tảng xuyển chuỗi, dẫn đầu là mức tăng TVL 211% 
trên cầu Portal khi người dùng quay trở lại Solana

Mặc dù WBTC một lần nữa cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng 52,8% 
từ 4,4 tỷ USD trong quý 3 năm 2023 lên 6,7 tỷ USD trong quý 4 năm 
2023, nhưng phần lớn điều này là do Bitcoin tăng giá 56,5% trong quý 
vừa qua, cho thấy cây cầu vẫn chứng kiến dòng tiền chảy ra nhẹ về mặt 
tài sản. Điều này có thể xảy ra, vì sự gia tăng của các mã thông báo dựa 
trên Chữ khắc có thể đã chuyển một số thanh khoản trở lại mạng 
Bitcoin.

Sự hồi sinh của hệ sinh thái Solana đã dẫn đến dòng vốn khổng lồ 
thông qua cầu Portal, đẩy nó vào top 3 với TVL tăng 211% từ 322 triệu 
USD vào tháng 9 năm 2023 lên 1 tỷ USD vào cuối năm 2023. 

Mặt khác, Stargate đã mất 15,3% TVL trong quý vừa qua, do sự không 
chắc chắn về ngày ra mắt ZRO của LayerZero, cùng với tinh hình thị 
trường phát triển mạnh để triển khai vốn, có thể khiến những farmer
airdrop chuyển đến những nơi tiềm năng hơn.

Với sự hồi sinh của L2 và hệ sinh thái Cosmos vào quý 4 năm 2023, 
những cây cầu chuyên về L2 và L2 (Axelar) đã trải qua những dòng vốn 
đáng kể. Leo lên vị trí top 12 cầu hàng đầu, giao thức cầu nối của Across 
dành cho L2 đã tăng gần gấp đôi TVL từ 56 triệu USD trong quý 3 năm 
2023 lên 104 triệu USD trong quý 4 năm 2023.

Top 12 cầu nối có tính thanh khoản cao nhất (tính đến ngày 1/1/2024)

Nguồn: DeFiLlama

Tổng thanh khoản của cầu xuyên
chuỗi kể từ ngày 1/1/2024

$14,0 tỷ

(+74,4%)

https://defillama.com/protocols/Bridge
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Điểm nổi bật năm 2023 cho DeFi
Khi hành động giá tiếp tục trì trệ vào năm 2023, DeFi đang quay trở lại các nguyên tắc cơ bản cốt 
lõi, tập trung vào việc cải thiện khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng

● GMX + các tội phạm khác
● Lớp không
● SushiXSwap

Vào năm 2021, các food yield farms, đôi khi được 
hứa hẹn lên tới hàng triệu APY, đã được chứng 
minh là không bền vững về lâu dài, với việc phát 
thải quá nhiều token quản trị không có giá trị cố 
hữu. Do đó, nhiều dự án hiện đang chú trọng hơn 
vào 'lợi suất thực', tạo ra lợi nhuận bền vững 
dưới dạng tiền điện tử đã được thiết lập, chẳng 
hạn như ETH hoặc stablecoin .

Trong khi các giao thức vĩnh viễn phi tập trung 
như GMX mở đường cho các giao thức lợi nhuận 
thực vào năm 2022, thì giao thức LSD và LSDFi 
kế tục sự phổ biến ấy vào năm 2023, tạo ra lợi 
nhuận thực sự thông qua việc đặt cược vào 
mạng. Với lãi suất thực tế đạt mức cao mới trong 
năm nay, Tài sản Thế giới Thực (RWA) cũng trở 
nên phổ biến như một phương pháp thay thế để 
tiếp cận lợi nhuận TradFi. Không thể bỏ qua, các 
nền tảng GambleFi như Rollbit cũng mang lại lợi 
nhuận thực sự cho các nhà cung cấp thanh khoản 
đóng vai trò là 'ngôi nhà', kiếm được một phần 
thu nhập của nền tảng.

Sự phát triển của năng suất thực

Vào tháng 6 năm 2023, Uniswap đã công bố bản 
nâng cấp v4 cho nền tảng của mình, giới thiệu 'móc 
nối' cho phép người dùng thêm các hành động tùy 
chỉnh kích hoạt dựa trên các hành động trong nhóm 
thanh khoản, chẳng hạn như phí động và lệnh giới 
hạn trên chuỗi, với tất cả các nhóm đang chạy theo 
một hợp đồng thông minh duy nhất. Nhưng đó chưa 
phải là tất cả, vì UniswapX cũng được phát hành 
một tháng sau đó, cung cấp mức giá tốt hơn, giao 
dịch chuỗi chéo không cần gas và bảo vệ MEV.

Tóm lại, ý định cho phép người dùng ký các tham số 
cụ thể cho các giao dịch và giao chúng cho những 
người giải quyết để họ thực hiện theo cách hiệu quả 
nhất. Lần đầu tiên được phổ biến bởi CowSwap, sự 
hồi sinh của kiến trúc dựa trên mục đích đã trở 
thành chủ đề xu hướng vào năm 2023. Trong khi các 
ý định hiện được sử dụng để định tuyến giao dịch 
trên chuỗi và chuyển/hoán đổi chuỗi chéo, các dự án 
như Anoma , Essential và dappOS đang được xây 
dựng kiến trúc dựa trên mục đích chung, mở rộng 
trường hợp sử dụng ra ngoài DEX và cầu nối.

Tái tạo lại DEX

Mặc dù Lớp 1 có mục đích chung đã trở thành sân 
chơi thử nghiệm cho những đổi mới trong DeFi và 
NFT, nhưng các nhà phát triển đang xây dựng các 
chuỗi khối với kiến trúc chuyên biệt được yêu cầu để 
thúc đẩy việc áp dụng DeFi hơn nữa, có khả năng xử 
lý số lượng giao dịch lớn một cách nhanh chóng, với 
chi phí thấp. Sự ra mắt của các mạng tập trung vào 
DeFi như Sei và Injective mang lại trải nghiệm mượt 
mà và nhanh hơn cho người dùng thông qua các 
công cụ khớp lệnh gốc và sổ đặt hàng phi tập trung. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các dApp đều phải 
được xây dựng trên các mạng cụ thể khi chúng có 
thể hoạt động như chuỗi ứng dụng của riêng 
mình . Với việc dYdX hoàn tất quá trình di chuyển từ 
Ethereum sang Chuỗi dYdX dựa trên Cosmos độc 
lập, nhiều giao thức hơn đã chuyển sang triển khai 
chuỗi ứng dụng hoặc ứng dụng cuộn của riêng họ, 
nhằm thúc đẩy tính bảo mật của các L1/L2 cơ bản. 
Quá trình này được đơn giản hóa hơn nữa thông 
qua các nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp (RaaS ) như 
Dymension , Caldera và Conduit.

Chuỗi cho mọi dApp
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Khối lượng giao dịch NFT năm 2023 trên 10 chuỗi hàng đầu
Thị trường NFT có dấu hiệu hồi phục vào đầu năm 2023, nhưng giảm mạnh trong quý 2 và quý 3, 
trước khi phục hồi trong quý 4

$4,5 tỷ $2,7 tỷ $3,2 tỷ

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi ) & Cryptoslam 
* Bộ lọc giao dịch rửa được áp dụng cho Ethereum, Polygon, Arbitrum 
** Cardano đã bị loại do hành vi giao dịch bất thường

Âm lượng $1,4 tỷ 
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Khối lượng giao dịch NFT trên 10 chuỗi 
hàng đầu lên tới 11,8 tỷ USD vào năm 
2023. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa bằng 
một nửa khối lượng giao dịch NFT vào năm 
2022, đạt 26,3 tỷ USD trên 8 chuỗi hàng đầu.

+79,9%
Khối lượng giao dịch tăng từ 

tháng 1 năm 2023

NFT dựa trên Ethereum tiếp tục là chuỗi 
NFT chính vào năm 2023 , chiếm 72,3% khối 
lượng giao dịch. Tuy nhiên, so với mức thống 
trị hơn 90% vào năm 2022, rõ ràng chúng đã 
mất thị phần vào tay Bitcoin và Solana .

Solana đã có sự trở lại ấn tượng vào năm 
2023 , với khối lượng giao dịch tăng gấp 4 
lần, từ 73 triệu USD vào tháng 1 lên 359 triệu 
USD vào tháng 12 năm 2023. Mad Lads và 
Tensorians là những bộ sưu tập phổ biến 
nhất.

Bitcoin đã vượt qua Ethereum về khối 
lượng giao dịch NFT vào tháng 12 , với khối 
lượng giao dịch là 808 triệu USD. Điều này có 
thể là do sự ra mắt của Ordinals vào đầu năm 
nay và đã trở lại phổ biến vào tháng 11.

10 chuỗi hàng đầu về khối lượng giao dịch NFT (2023)

https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://www.cryptoslam.io/
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Khối lượng giao dịch trên nền tảng NFT năm 2023
Trong khi Blur thống trị trong hầu hết năm 2023, sự ra đời của Bitcoin Ordinals và sự trở lại của 
Solana đã cho phép nhiều thị trường NFT mới chiếm được thị phần

$4,2 tỷ $2,5 tỷ $3,1 tỷ

Blur là thị trường NFT hàng đầu vào năm 
2023, chiếm 49,6% khối lượng giao dịch 
sau khi truất ngôi OpenSea trong Q1. Thị 
trường cho phép các nhà giao dịch từ chối 
trả tiền bản quyền, cũng như khởi động 
chiến dịch airdrop sinh lợi, trong khi 
OpenSea giữ vững lập trường của mình 
trong việc thực thi tiền bản quyền.

Tuy nhiên, Blur cũng dần mất thị phần , 
cùng với sự sụt giảm về khối lượng giao dịch 
NFT trên Ethereum vào năm 2023.

OKX đã tự khẳng định mình là thị trường 
Bitcoin Ordinals hàng đầu và ghi nhận khối 
lượng giao dịch nhiều nhất trong số tất cả 
các thị trường NFT trong tháng 12 . Điều 
này có thể là do sự phấn khích ngày càng 
tăng xung quanh Ordinals sau khi Binance 
công bố niêm yết $ORDI.

Magic Eden, Unisat và Ordinals Wallet là các 
thị trường Ordinals chính khác.

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi ) 
*  Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon & Arbitrum ; Khối lượng MagicEden bao gồm Solana, Bitcoin và Polygon 
**Khối lượng giao dịch được ghi có vào công cụ tổng hợp (Blur, OpenSeaPro ) nếu giao dịch được tổng hợp 
*** Thị trường ImmutableX bị loại trừ do khó lấy dữ liệu

Âm lượng $1,2 tỷ

Tensor Trade , được mệnh danh là 'Blur of 
Solana', đã thăng hạng để trở thành thị 
trường NFT lớn thứ ba vào tháng 12 năm 
2023 sau sự trở lại của Solana NFT, chiếm 
11,7% khối lượng giao dịch NFT.

10 thị trường NFT hàng đầu (Tháng 1 – Tháng 12 năm 2023)

https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
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Cho vay NFT 2023
Cho vay NFT tăng vọt với sự ra đời của Blend vào năm 2023, nhưng vẫn chỉ đóng một vai trò nhỏ 
trong thị trường NFT tổng thể

6 nền tảng cho vay NFT hàng đầu đã ghi nhận tổng khối 
lượng cho vay là 1,5 tỷ USD trong quý 4 năm 2023 , thể hiện 
mức tăng 20,8% so với quý trước .

Nguồn: Dune Analytics (@beetle , @ahkek, @arcade_xyz , @nftfi-team )

Khối lượng trên top 6 nền tảng cho vay NFT hàng đầu (tháng 1 - tháng 12 năm 
2023)

230 triệu USD 1.368 triệu USD 1.484 triệu USDKhối
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Bored Apes và Azukis chiếm 50,6% tổng số khoản vay trên 
Blend cho đến nay, tương đương 1,8 tỷ USD tiền vay. Khoản vay 
bắt nguồn từ Pudgy Penguins tăng 211,2% theo quý , từ 81 
triệu USD trong Quý 3 lên 252 triệu USD trong Quý 4. Điều này 
có thể là do các nhà giao dịch muốn đặt cược đòn bẩy vào 
Pudgys để dự đoán giá sẽ tăng đột biến, khi mức tăng giá cao 
hơn lãi suất cho vay.

32.5%

18.1%14.6%

11.4%

7.0%

6.0%

5.0%

Bored Ape Yacht Club

Azuki

MutantApeYachtClub

DeGods

PudgyPenguins

Wrapped Cryptopunks

Milady

Bored Ape Kennel Club

CloneX

BEANZ Official

Others

Khối lượng khởi tạo khoản vay trên Blend (theo bộ 
sưu tập)

Blend duy trì vị thế là nền tảng cho vay NFT hàng đầu, thu 
được 552 triệu USD hay 92,3% khối lượng cho vay NFT vào 
tháng 12 năm 2023.

https://dune.com/beetle/blur-loans
https://dune.com/arcade_xyz/arcade-nft-lending
https://dune.com/nftfi-team/nftfi
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Điểm nổi bật năm 2023 đối với NFT
Một năm đầy thử thách đối với NFT đã mang đến thay đổi mạnh mẽ như loại bỏ tiền bản quyền 
hay ra mắt bộ sưu tập phụ đầy thách thức đối với cái gọi là dự án “blue chip”.

“Royalty Wars ” nổ ra vào đầu năm 2023, khi các thị 
trường như Blur và OpenSea chiến đấu để trở thành 
thị trường NFT thống trị. 

Ra mắt vào tháng 10 năm 2022, Blur cho phép các 
nhà giao dịch trả tiền bản quyền tùy chọn, cho phép 
các nhà giao dịch đầu cơ vào NFT mà không cảm thấy 
khó khăn về phí bản quyền. Chúng cũng tạm thời loại 
bỏ tiền bản quyền, trước khi chuyển sang mô hình 
tiền bản quyền 0,5% sau này. 

OpenSea đã phản hồi bằng cách giới thiệu cơ quan 
đăng ký bộ lọc nhà điều hành để cho phép người 
sáng tạo đưa vào danh sách đen các thị trường 
không thực thi tiền bản quyền, nhưng phải đối mặt 
với thất bại khi Blur phát hiện ra lỗ hổng vào tháng 1, 
khiến họ cuối cùng phải nhượng bộ và hoàn nguyên 
về tiền bản quyền tùy chọn vào tháng 2. Giữa lúc đó, 
nhiều thị trường NFT khác ban đầu cũng có lập 
trường bảo vệ thu nhập của người sáng tạo, nhưng 
sau đó cũng chuyển sang tiền bản quyền tùy chọn.

Điều này khiến tỷ lệ tiền bản quyền thực tế tiếp tục 
có xu hướng giảm, từ 0% xuống 1% vào năm 2023.

Sự trở lại của Pudgy Penguins trở nên nổi bật dưới sự 
lãnh đạo mới của Luca Netz bằng cách chuyển hướng 
sang đồ chơi vật lý.

Azuki Fumbles – Vào tháng 6 năm 2023, Azuki phát 
hành bộ sưu tập thứ hai mang tên Elementals. Thật 
không may, bộ sưu tập mới này trông rất giống với 
bộ sưu tập ban đầu, dẫn đến phản ứng dữ dội từ 
cộng đồng và nhiều chủ sở hữu lâu năm muốn rời 
khỏi dự án.

DeGods di chuyển từ Solana sang Ethereum – Một 
canh bạc không thành công. Sự trở lại của Solana vào 
năm 2023 đã làm sống lại sự quan tâm đến hệ sinh 
thái và NFT của nó, nhưng dự án Solana NFT trước 
đây đã lỡ cơ hội.

Mad Lads Ascend – Bộ sưu tập PFP này, được tạo ra 
bởi Armani Ferrante, cũng là người sáng lập Solana 
Backpack, đã tự khẳng định mình là một trong những 
blue-chip trên Solana, được hưởng lợi từ nhiều đợt 
airdrop và quan hệ đối tác khi hệ sinh thái Solana 
quay trở lại.

NFTFi cố gắng giải quyết hai trong số những thách 
thức chính của NFT, đó là phát hiện giá và tính thanh 
khoản. Mặc dù ban đầu nó bắt đầu với các giao thức 
cho vay NFT, nhưng không gian này đã tiếp tục đổi 
mới và giờ đây cũng chứa cả NFT vĩnh viễn.

Hoạt động cho vay NFT đã nhận được sự quan tâm 
đáng kể vào năm 2023 với sự ra mắt của Blend vào 
tháng 5 năm 2023. Điều này đã thúc đẩy thị trường 
cho vay NFT tăng 309,5%, từ 102 triệu đô la vào 
tháng 4 lên 418 triệu đô la vào tháng 5 năm 2023. 
Mặc dù đã chứng kiến sự tăng trưởng nhưng vẫn có 
những hạn chế đáng kể về số lượng bộ sưu tập có 
thể tham gia vào các hoạt động này. 

Tương tự như khái niệm đối với token DeFi vĩnh viễn, 
NFT vĩnh viễn được cung cấp bởi các giao thức như 
NFTPerp và NFEX là các hợp đồng vĩnh viễn theo dõi 
giá sàn của các bộ sưu tập NFT. Điều này cho phép 
các nhà giao dịch suy đoán giá trị của các bộ sưu tập 
NFT cụ thể mà không cần phải sở hữu chính NFT đó. 
Những người ủng hộ khẳng định những hợp đồng 
này cho phép xác định giá tốt hơn cho các bộ sưu tập 
NFT.

Một năm thăng trầm cùng thất bại NFTFiRoyalty Wars
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Điểm nổi bật năm 2023 của GameFi

Mặc dù yield farming đã trở thành một trong những 
hoạt động phổ biến đối với người dùng DeFi, nhưng có 
vẻ như điều này cũng đúng với những người đam mê 
GameFi khi các trò chơi trồng trọt hoặc khai thác tiếp 
tục thống trị không gian trò chơi blockchain, với các trò 
chơi như Pixels và Farmers World đang ngày càng phổ 
biến. Tổng cộng có 175 nghìn người chơi hoạt động 
hàng ngày . 

Tương tự như yield farming , trò chơi canh tác hoặc 
khai thác được ứng dụng trong game cho phép người 
chơi sử dụng NFT để khai thác trong một khoảng thời 
gian cụ thể. Sau đó, người chơi sẽ phải sử dụng tài 
nguyên của mình một cách hiệu quả để tăng sản lượng 
khai thác và phần thưởng mã thông báo. 

Tuy nhiên, trò chơi nông trại có lối chơi rất đơn giản và 
yêu cầu ít thông tin đầu vào từ người chơi thực tế, tạo 
ra môi trường bot phát triển mạnh. Với việc người 
dùng có thể tạo và kiểm soát hàng nghìn bot có thể 
làm giảm phần thưởng token cho người chơi thực và 
không khuyến khích những người mới tham gia. Do đó, 
các nhà phát triển của thể loại này cần nỗ lực nhiều 
hơn để chống lại hành vi này một cách hiệu quả.

Vào cơn sóng Play-to-Earn cuối cùng, Ronin đã trở 
thành ngôi nhà mới của Axie Infinity. Chuyển nhanh 
đến năm 2023, Ronin đã phát triển thành một hệ sinh 
thái game mạnh mẽ, với các tựa game như Zoids Wild 
Arena và Pixels chuyển sang. Sự hồi sinh của mạng 
Ronin khiến giá RON tăng gấp 7 lần từ 0,26 USD vào 
đầu 2023 lên 1,85 USD vào cuối năm 2023.

Với sự phổ biến ngày càng tăng của các mạng phục vụ 
riêng cho trò chơi blockchain , các DAO như Merit 
Circle và Ancient8 cũng đã ra mắt chuỗi trò chơi của 
riêng họ, Beam và Ancient8 Chain. Mặc dù Ancient8 
Chain vẫn còn trên testnet nhưng Beam hiện đang 
hoạt động trên Avalanche dưới dạng mạng con. 

Mặc dù các chuỗi trò chơi này yêu cầu mã thông báo 
gốc hoặc ETH để thực hiện giao dịch, nhưng năm 2023 
đã cho thấy rằng các chuỗi khối không cần gas như 
Skale và Wax tiếp tục thu hút nhiều người chơi tiền 
điện tử. Game thủ chiếm 88% tổng số người dùng trên 
hai blockchain này, với hơn 100 nghìn người chơi trên 
mỗi mạng tương ứng.

GameFi Wave 2021, các nhà phát triển đã huy động 
đầu tư lớn vào lời hứa cung cấp các trò chơi 
blockchain chất lượng AAA với lối chơi hiện đại và hệ 
thống mã thông báo bền vững . Trong khi một số 
cộng đồng vẫn đang chờ đợi những lời hứa này sẽ 
được thực hiện vào năm 2023, một số dự án trong số 
này hiện có thể chơi được và sắp hoàn thành . 

Các tựa game như Parallel và Big Time được mở rộng 
cho nhiều đối tượng hơn và đạt được một số thành 
công, được phản ánh qua xu hướng giá của token. Kể 
từ lần ra mắt đầu tiên ở mức 0,13 đô la vào tháng 10 
năm 2023, token BIGTIME của Big Time đã tăng 
269% lên 0,44 đô la vào cuối năm ngoái, trong khi 
token PRIME của Parallel đã tăng 150%. 

Trong khi đó, các đội đã từng thành công trước đây 
hiện đang tìm cách giành lấy cơ hội tỏa sáng. Những 
người tạo ra STEPN đang tìm cách phát hành tựa 
game mới nhất của họ, Gas Hero, với trọng tâm là 
mức tiêu thụ token tốt hơn và lượng phát thải 
thận trọng .

Không gian GameFi vẫn sôi động vào năm 2023, khi các dự án hiện tại tiếp tục phát triển trò 
chơi và cơ sở hạ tầng mới để hỗ trợ thế hệ game thủ tiếp theo.

Dây chuyền chơi game & Dây 
chuyền không dùng gas

Mở để thử nghiệmCần làm việc trung thực hoặc không?
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SÀN GIAO DỊCH
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Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu năm 2023
Khối lượng giao dịch tăng +53,1% trong quý 4 2023 lên 10,3 nghìn tỷ USD, đánh dấu mức tăng 
hàng quý đầu tiên

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ( $ Nghìn tỷ)

Tiền điện tử kết thúc năm 2023 với tổng khối 
lượng giao dịch tăng 53,1% từ quý 3 đến quý 4 ,
mức tăng hàng quý đầu tiên trong năm.

Khối lượng giao dịch đã tăng mạnh trong tháng 
12 lên 4,3 nghìn tỷ USD , với tâm lý thị trường dao 
động theo xu hướng tăng trước dự đoán về các 
quỹ ETF BTC.

+53,1%
Mức tăng của khối lượng giao 

dịch trên các sàn hàng đầu
trong quý 4 năm 2023

Tỷ lệ khối lượng giao dịch giao ngay CEX: DEX dao 
động quanh mức 91,5% trong Q4, tương tự như 
Q3.

Trong khi đó, tỷ lệ khối lượng giao dịch phái sinh 
CEX: DEX giảm xuống 97,3% từ 98,5%.

Nhìn chung vào năm 2023, tỷ lệ giao ngay CEX: 
DEX đứng ở mức 91,4% trong khi tỷ lệ phái sinh 
CEX: DEX là 98,1%.

CEX thống trị năm nay bất chấp sự sụp đổ của FTX 
vào năm ngoái và FUD xung quanh Binance trong 
suốt năm 2023.

Khối lượng giao dịch trên các sàn tiền điện tử hàng đầu ( 2023)

Khối 
lượng 
giao dịch
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn giao dịch tập trung giao ngay (CEX) năm 2023
Thị phần của Binance đối với top 10 CEX giao ngay đã giảm xuống mức thấp hàng năm là 41% 
trong tháng 11, nhưng vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong quý 4 2023

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

Nguồn: CoinGecko

Thị 
phần
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Top 10 CEX ghi nhận khối lượng giao dịch giao 
ngay là $2,20 nghìn tỷ trong quý 4 2023, sau khi 
giao dịch dưới $2 nghìn tỷ trong hai quý liên tiếp. 
Ghi nhận mức tăng hàng quý +98,1%

+98,1 %
Mức tăng của tổng khối lượng 

giao dịch top 10 CEX giao 
ngay trong quý 4 2023

Binance vẫn là CEX thống trị, nhưng tiếp tục mất thị 
phần trong suốt 2023, giảm xuống mức thấp 
hàng năm là 41% vào tháng 11, trùng với thời 
điểm họ phải giải quyết với chính quyền Hoa Kỳ về 
khoản tiền 4,3 tỷ USD và việc CZ từ chức.

Top 10 CEX đều tăng trưởng trong quý 4, trong đó 
MEXC tăng cao nhất ở mức 203,7% ($90,4 tỷ). Tiếp 
theo là Bybit , tăng 162,1% ($107,5 tỷ) và KuCoin 
với 161,2% ($49,2 tỷ).
KuCoin đã giành lại vị trí trong Top 10 vào Quý 4, 
vượt qua Kraken.

Phân tích khối lượng giao dịch top 10 CEX giao ngay (2023)

Tổng cộng, top 10 CEX ghi nhận khối lượng giao 
dịch là 7,2 nghìn tỷ USD vào năm 2023 so với 9,4 
nghìn tỷ USD vào năm 2022, giảm 23,4% so với 
cùng kỳ năm ngoái .
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn phi tập trung (DEX) năm 2023
Top 10 DEX giao ngay đã tăng +87,1% trong quý 4 2023, trong đó Orca và THORSwap dẫn đầu về 
mức phí

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ($ Tỷ)
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Top 10 DEX đã ghi nhận tổng khối lượng 
giao dịch giao ngay là $205,3 tỷ trong quý 4 
2023, thể hiện mức tăng 87,1% so với quý 
trước.

+87,1%
Mức tăng của tổng khối lượng 
giao dịch trên top 10 DEX giao 

ngay trong quý 4 2023

Orca là mã tăng giá lớn nhất trong số các DEX 
trong Quý 4, tăng 1.079,0% (12,2 tỷ USD) và 
hiện đứng thứ ba với 11% thị phần.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh này có thể là 
do sự quan tâm đến Solana tăng lên.

THORSwap, một DEX xuyên chuỗi, cũng 
chứng kiến khối lượng giao dịch tăng đột 
biến để kết thúc quý 4 với 12,5 tỷ USD. Đây là 
mức tăng 422,4% (10,1 tỷ USD) theo quý .

Các biện pháp bảo vệ đã được thực hiện để 
ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp trên 
nền tảng.

Phân tích khối lượng giao dịch của top 10 DEX ( 2023 )
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Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay theo chuỗi trong năm 2023
Tỷ trọng khối lượng giao dịch của Ethereum giảm xuống mức thấp 41% trong tháng 12, nhưng 
vẫn dẫn trước đối thủ. Arbitrum có mức tăng ổn định, Solana tăng mạnh vào cuối năm 2023

Nguồn: CoinGecko
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phần
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Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay theo chuỗi ( 2023)

Solana là bên tăng trưởng mạnh nhất 
trong Quý 4, tăng tới 985,5% theo quý. Tỷ 
trọng khối lượng giao dịch của nó đã tăng từ 
6% lên 14%

THORChain là mã tăng giá lớn thứ hai, với 
khối lượng giao dịch tăng 422,4% trong Q4. 
Hai chuỗi hiện lần lượt xếp thứ 3 và thứ 5 
vào tháng 12 năm 2023.

Mặc dù BSC vẫn đứng thứ 3 trong Q4 nhưng 
đã bị Solana vượt qua vào tháng 12. Đây là 
lần thứ 2 BSC tụt hạng sau khi bị Arbitrum 
vượt mặt ở Q1.

Arbitrum cũng đang bị Solana thách thức. 
Cả hai chuỗi đều kết thúc tháng 12 với thị 
phần gần như bằng nhau là 14%.

Ethereum đã thu được 99,3 tỷ USD khối 
lượng giao dịch DEX vào quý 4 năm 2023.
Đây là mức tăng +38,3% so với quý 3 2023 , 
khi nó có khối lượng giao dịch là 71,8 tỷ USD.

Bất chấp khối lượng giao dịch tăng trong Quý 
4, tỷ lệ thống trị của Ethereum đã giảm 
xuống dưới 50% lần đầu tiên vào tháng 11 và 
tháng 12 năm 2023, kéo dài cả năm xuống 
mức thấp 41% khi các chuỗi khác bắt kịp.
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn phái sinh tập trung
Tổng khối lượng giao dịch trên CEX phai sinh đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2023 so với năm 
2022, một dấu hiệu rõ ràng về sự phục hồi của thị trường, dù vẫn chậm hơn so với năm 2021

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

$2,6T $2,1T $2,3T$2,3T $2,5T $3,2T
Thị 
phần $2,2T $1,8T $1,4T $1,9T $2,6T $3,1T

Khối lượng giao dịch của top 10 sàn phái sinh tập trung (2023 )

Khối lượng trên 10 CEX phái sinh đã trải qua 
sự phục hồi mạnh mẽ từ $5,4 nghìn tỷ trong 
quý 3 lên $7,6 nghìn tỷ trong quý 4. Đây là 
quý sôi động thứ hai trong năm 2023, sau Q1.

+42,1%
Mức tăng của khối lượng giao 

dịch phái sinh trên top 10 
trong quý 4 năm 2023

Tương tự như thị trường CEX giao ngay, 
Binance đã cố gắng giữ vững thị phần của 
mình bất chấp tin tức về việc thanh toán DoJ 
và vẫn là CEX phái sinh lớn nhất. OKX và Bybit 
củng cố vị trí của mình ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Ngược lại với thị trường CEX giao ngay, tổng 
khối lượng giao dịch trên top 10 CEX phái 
sinh là $28 nghìn tỷ vào năm 2023, cao hơn 
gấp đôi tổng khối lượng vào năm 2022 là 
$11 nghìn tỷ, dấu hiệu rõ ràng về sự phục hồi 
của thị trường phái sinh. Tuy nhiên, nó vẫn 
chậm hơn so với mức tăng trưởng năm 
2021, thời điểm chỉ riêng Binance đã ghi 
nhận $24 nghìn tỷ về khối lượng phái sinh.
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Lãi suất mở của top 10 sàn giao dịch phái sinh tập trung
Tổng số lãi mở hiện đã tăng lên trên 30 tỷ USD, mức cao nhất trong hai năm qua; Thị phần của 
OI đã hợp nhất vào 3 sàn giao dịch hàng đầu Binance , Bybit và OKX

Nguồn: CoinGecko

Binance : 35%
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HTX: 1%

Lãi suất 
mở

10 sàn giao dịch tập trung vĩnh viễn có lãi suất mở cao nhất (2023 )

Tương tự như khối lượng giao dịch, lãi suất 
mở (OI) trên top 10 CEX phái sinh cũng chứng 
kiến mức tăng đột biến trong Quý 4, đạt mức 
cao nhất trong năm tại 36,7 tỷ USD vào ngày 
5 tháng 12. Tổng OI đóng cửa năm ở mức 
32,9 tỷ USD, cao hơn bất kỳ thời điểm nào 
trong năm 2022.

+48,4 %
Mức tăng OI của top 10 sàn 

phái sinh tập trung từ
1/10.2023 đến 31/12/2023

Phần lớn OI trong số top 10 CEX phái sinh 
hiện tập trung giữa 3 sàn giao dịch hàng 
đầu Binance, Bybit và OKX, với ~70% thị phần 
OI vào cuối năm 2023 so với ~55% vào đầu 
năm.

Sự quan tâm mạnh mẽ đến ETF BTC giao 
ngay của Hoa Kỳ cũng giúp gia tăng OI cho 
Hợp đồng tương lai BTC trên sàn phái sinh 
TradFi CME, dẫn đầu OI của các hợp đồng 
vĩnh viễn BTC trên tất cả các CEX phái sinh 
trong quý 4.
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Khối lượng giao dịch của top 10 giao thức phái sinh phi tập trung năm 2023
Dù dYdX vẫn chiếm ưu thế nhưng hiện sàn đang đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ một loạt 
đối thủ mới trong thị trường phái sinh phi tập trung đang mở rộng nhanh chóng trong Q4

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD )

Thị 
phần

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx- io , @shogun , @gains , @dragonburnz )
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Khối lượng giao dịch của top 10 giao thức phái sinh phi tập trung (2023 )

Tương tự như CEX phái sinh, giao thức phái 
sinh cũng chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ 
về khối lượng, đạt 215 tỷ USD trong Quý 4 so 
với 102 tỷ USD trong Quý 3.

+ 47,4%
Mức tăng của khối lượng giao dịch top 

10 giao thức phái sinh phi tập trung 
trong quý 4 2023

Trong khi Kwenta thể hiện mạnh mẽ trong 
Quý 2 thì nửa cuối năm chứng kiến sự xuất 
hiện của các đối thủ mới Vertex, 
Hyperliquid , RabbitX và ApeX Pro .

Mặc dù dYdX vẫn giữ được vị trí dẫn đầu 
vào năm 2023 ngay cả sau khi chuyển sang 
hệ sinh thái Cosmos vào cuối tháng 10, 
nhưng thị phần của nó đã giảm đáng kể từ 
73% trong tháng 1 xuống còn 37% vào tháng 
12 do cạnh tranh gay gắt. 
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GMX cũng báo cáo sự phục hồi về khối 
lượng trong Quý 4 do tham gia vào chương 
trình Arbitrum STIP.

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/1295704/2219432
https://dune.com/gains/gtrade_stats
https://dune.com/queries/2634724
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Lãi suất mở của top 10 giao thức phái sinh phi tập trung năm 2023
OI trên các giao thức phái sinh phi tập trung đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2023 để đạt trên 1 tỷ 
USD, được hỗ trợ bởi sự gia nhập thị trường của các đối thủ mới và tâm lý thị trường lạc quan

Lãi suất 
mở

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx-io , @gunboats , @unionepro , @levelfinance )

dYdX : 34%
GMX: 27 % 

Kwenta : 14 % 
Hyperliquid :7%

ApeX Pro: 7%

HMX: 4%
Vertex: 3%

RabbitX : 2% 
Gains : 2 % 

Levels: 0,2%

Tương tự như CEX phái sinh, OI trên top 10 
giao thức phái sinh cũng chứng kiến mức 
tăng lên $1,04 tỷ vào cuối năm, thể hiện mức 
tăng hàng quý +41,5% và mức tăng +123% 
trong năm.

Tuy nhiên, con số này vẫn ở dưới mức lịch 
sử. Ngay cả vào tháng 4 năm 2022, riêng 
dYdX đã ghi nhận 1 tỷ USD OI.

+57,4 %
Mức tăng của OI trên top 10 giao thức phái 

sinh phi tập từ
1/10/2023 đến 31/12/2023

Kwenta đã chứng kiến sự gia tăng ổn định 
về tỷ trọng OI trong suốt cả năm, kết thúc 
năm với 14% tỷ trọng OI. Những đối thủ khác 
(Hyperliquid , ApeX Pro, HMX, Vertex, 
RabbitX) có thị phần OI ít hơn nhiều, mặc dù 
thu được khối lượng lớn hơn.

Dù có một năm tổng OI ổn định ở mức 
khoảng 300 triệu USD, nhưng tỷ trọng OI dẫn 
đầu của dYdX đã giảm từ 56% vào đầu năm 
xuống còn 34% vào cuối năm.

Lãi suất mở của top 10 giao thức phái sinh phi tập trung (2023)

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/2441903/4012786
https://dune.com/queries/363370/3094007
https://dune.com/queries/2240500
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THEO DÕI CHÚNG TÔI
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https://www.coingecko.com/en
https://www.facebook.com/coingecko/
https://www.instagram.com/coingecko/
https://t.me/coingecko
https://discord.gg/kKsUqsw
https://itunes.apple.com/us/app/coingecko-bitcoin-crypto-app/id1390323960?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coingecko.coingeckoapp
https://twitter.com/coingecko?lang=en
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